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	Từ trường
	Khái niệm từ trường
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
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	- Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.
	
	
	
	

	
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.
	C3
	
	
	

	
	
	- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.
	C4
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	C5, C6
	
	1a),1b),1c),1d)
	

	
	
	-  Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm  để xác định được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”.
	
	
	
	

	
	
	
- Vận dụng được biểu thức tính lực .
	
	
	
	1a), 1b), 1c), 1d); 2a), 2b), 2c), 2d)

	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber.
	C7,C8
	
	
	

	
	
	- Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
	C11,
C12
	1a), 1b), 1c), 1d)
	2a), 2b), 2c), 2d)
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.
	C10
	2a), 2b), 2c), 2d)
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ.
	C9
	
	
	

	
	
	- Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.
	
	
	
	3a), 3b), 3c), 3d)

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay chiều.
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.
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	TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2024
 (Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: c1q]Câu  Từ trường không được sinh ra bởi
A. điện tích đứng yên.		B. điện tích chuyển động.
C. dòng điện không đổi.		D. dòng điện xoay chiều.
Câu  Hình ảnh nào sau đây mô tả đường sức từ của từ trường gây bởi nam châm thẳng?
	

	

	

	


	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
	Hình 4


A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cảm ứng từ?
A. Cảm ứng từ là đại lượng vectơ.	
B. Phương của vectơ cảm ứng từ vuông góc với phương của nam châm thử nằm cân bằng tại một điểm.
C. Vectơ cảm ứng từ có chiều từ cực Nam sang cực Bắc của nam châm thử nằm cân bằng tại một điểm.	

D. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ được xác định bằng công thức .	
Câu  Định nghĩa đơn vị cảm ứng từ như thế nào là đúng?



A. 1T = 	B. 1T = 1A.1N	C. 1T = 	D. 1T = 
Câu  Hình  biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là
[image: ]	
	A. hình 1.		B. hình 2. 		C. hình 3. 			D. hình 4.
Câu  Chọn câu đúng khi nói về quy tắc bàn tay trái.
	A. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện. 
	B.  Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều dòng điện.
	C. Đặt bàn tay trái sao cho lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều các đường sức từ, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều dòng điện.
	D. Đặt bàn tay trái sao cho lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 900 trùng với chiều các đường sức từ.
Câu  Đơn vị của từ thông là
	A. Tesla (T). 		B. Ampe (A). 		C. Weber (Wb).		D. Volt (V). 
Câu  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông ?
A. Biểu thức định nghĩa của từ thông là Φ = B.S.cosα.
B. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb).
C. Từ thông là một đại lượng đại số.
D. Từ thông là một đại lượng có hướng.
Câu  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?
A. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ.
B. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ của ánh sáng trong chân không.
C. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không.
D. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
Câu  Nguyên tắc hoạt động của dynamo xe đạp là ứng dụng của hiện tượng:
	A. phản xạ sóng.	B. nhiễu xạ sóng.	C. cảm ứng điện từ.		D. giao thoa sóng.
Sử dụng dữ kiện sau đây để trả lời câu 11 và câu 12: Biết cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều có dạng:
i = 2cos(100πt) (A, s). 
Câu  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
	A. I = 4A.		B. I = 2,83A.		C. I = 2A.		D. I = 1,41 A.
Câu  Tần số của dòng điện là
	A. 100π rad/s.	B. 100 Hz.		C. 50 rad/s.		D. 50 Hz.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: c13q]Câu 1. Đồ thị ở hình a) và hình b) tương ứng với biểu diễn điện áp ở hai đầu một đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch đó phụ thuộc vào thời gian. Hãy cho biết các ý sau đây là đúng hay sai?
[image: ]
a) Cường độ dòng điện trong mạch có chu kì là 0,04 s. 
b) Điện áp và cường độ dòng điện trong mạch có cùng tần số 25 Hz. 
c) Điện áp hiệu dụng là 220 V. 
d) Cường độ dòng điện cực đại là 6 A.
[image: ]Câu 2. Bố trí thí nghiệm như hình bên, một điện kế có vạch số 0 ở giữa được mắc vào hai đầu một ống đây tạo thành mạch kín.
a) Trong khoảng thời gian nam châm địch chuyển lại gần ống dây sẽ gây ra hiện tượng cảm ứng điện từ.
b) Đưa cực Bắc của nam châm ra xa ống dây thì kim điện kế bị lệch về phía dương.
c) Cho nam châm di chuyển về phía cuộn dây với tốc độ lớn thì kim điện kế lệch về phía dương rất nhanh.
d) Nếu giữ nam châm cố định và quay cuộn dây xung quanh trục của nó, kim điện kế sẽ không bị lệch.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.
Sử dụng dữ kiện sau đây để trả lời từ câu 1 đến câu 4: Một đoạn dây dẫn dài 5 cm, đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 0,8 T. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có độ lớn là bao nhiêu miliNewton (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị) trong các trường hợp sau đây:
Câu 1. Vectơ cảm ứng từ có chiều hợp với chiều dòng điện một góc 30O.
Câu 2. Vectơ cảm ứng từ có chiều hợp với chiều dòng điện một góc 150O.
Câu 3. Vectơ cảm ứng từ có chiều hợp với chiều dòng điện một góc 60O.
Câu 4. Vectơ cảm ứng từ có chiều hợp với chiều dòng điện một góc 90O.
Sử dụng dữ kiện sau đây để trả lời từ câu 5 đến câu 8: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100πt + π/6) (A,s). Hãy xác định:
Câu 5. Cường độ dòng điện cực đại là bao nhiêu ampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?
Câu 6. Cường độ dòng điện hiệu dụng là bao nhiêu ampe?
Câu 7. Chu kì của dòng điện là bao nhiêu giây?
Câu 8. Tần số của dòng điện là bao nhiêu héc?
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
[image: ]Câu 1. Một đoạn dây được uốn gập thành khung dây có dạng tam giác AMN vuông tại A như hình vẽ. Đặt khung dây vào một từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ sng song với cạnh AN và hướng từ A đến N. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ và AM = 8 cm, AN = 6 cm, B = 3.10-3 T, I = 5 A. Xác định: 
a) Xác định chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây MA.
b) Độ lớn lực từ tác dụng lên các đoạn của dây dẫn trong hình?
Câu 2. 
	Cho một khung dây hình chử nhật ABCD có AB = 15 cm; BC = 25 cm, có dòng điện I = 5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẵng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B = 0,02T. Xác định các véc tơ lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh của khung dây.

	[image: ]










Câu 3. Một khung dây có diện tích  gồm có 10 vòng dây đặt trong một từ trường có cảm ứng từ B biến thiên từ  đến  trong thời gian . Biết  hợp với véctơ pháp tuyến  của mặt phẳng khung dây một góc  và khung dây có điện trở .
a) Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ.
b) Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây.
c) Tính độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây.
d) Tính độ lớn cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung dây. 
---------------------------HẾT------------------------


ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	C
	D
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	C
	D
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.
	Câu 5.
	Câu 6.
	Câu 7.
	Câu 8.
	Câu 9.
	Câu 10.

	a) S
	a) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) S
	b) S
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) S
	c) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) Đ
	d) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	15
	15
	26
	30
	2,83
	2
	0,02
	50
	
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	a) Hướng vào trong mặt phẳng hình vẽ.
	0,25

	
	
b) N
	0,25

	
	
 N
	0,25

	
	
 N
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	fAB =B.I.AB = 15.10-3 N; 
	0,25

	
	fCD = B.I.CD = 15.10-3 N; 
	0,25

	
	fBC = B.I.BC = 25.10-3 N.
	0,25

	
	fAD =B.I.AD = 25.10-3 N.
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	
Diện tích của khung dây là  
a) Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là

 









	0,25

	
	b) Độ biến thiên của từ thông qua khung dây là


	0,25

	
	
c) Suất điện động cảm ứng trong khung dây là .
	0,25

	
	
d) Độ lớn cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung dây là .
	0,25


----------------------------------------------
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